
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 6, Khu phố Phú Hậu, Thị trấn Cát Tiến, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam

15/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC ĐÁ THIÊN ĐỨC

4101599330

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
Chi tiết: Chế biến đá. Sản xuất hàng mỹ nghệ từ nguyên liệu đá

2396

2. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị công, nông nghiệp và xây 
dựng

4659

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đá và vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng

4663

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hàng nông sản

4620

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, hàng mỹ nghệ từ nguyên liệu đá. 
Bán buôn đá granite

4669

8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Môi giới thương mại

4610

9. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4101

10. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

4102

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng khu công 
nghiệp, khu du lịch sinh thái

4299

12. Phá dỡ 4311

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHAI THÁC ĐÁ THIÊN ĐỨC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN DUC STONE MINING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969985798
Email:

Fax:
Website:
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100.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
KHOÁNG 
SẢN THIÊN 
ĐỨC

Số 132 Ngô Mây, 
Phường Ngô Mây, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

90.000.000.000 90,000 4100568266

2 ĐÀO 
QUANG 
TÙNG

Việt 
Nam

Số 262 Ngô Gia Tự, 
Tổ 7, Phường Đức 
Giang, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

10.000.000.000 10,000 011812130

13. Chuẩn bị mặt bằng 4312

14. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Đầu tư kinh doanh bất động sản

6810

15. Đại lý du lịch
Chi tiết: Kinh doanh khu du lịch sinh thái

7911

16. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn

5510

17. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác đá

0810(Chính)

18. Bán buôn tổng hợp 4690

19. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

22. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(Trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất)

6820

23. Hoạt động phải bảo đảm điều kiện, Giấy phép Kinh doanh theo 
quy định

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       011812130
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 262 Ngô Gia Tự, Tổ 7, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 6 Khu phố Phú Hậu, Thị trấn Cát Tiến, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO QUANG TÙNG Nam

05/10/1976 Kinh Việt Nam

02/10/2008 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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